
1 CC-K64-Đ1 CC2GT51 Kết cấu thép 2 Viết 25/11/14 (Thứ 3) 1 45 45 1

2 CC-K64-Đ1 CC1LL03 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 25/11/14 (Thứ 3) 2 187 40 5

3 CC-K64-Đ1 CC2TT16 Mạng cơ bản - Internet 3 Viết 28/11/14 (Thứ 6) 3 43 45 1

4 CC-K64-Đ1 CC1CB19 Lý thuyết xác suất - thống kê 3 Viết 28/11/14 (Thứ 6) 4 97 49 2

5 CC-K64-Đ1 CC2VS75 Marketing vận tải 3 Viết 28/11/14 (Thứ 6) 4 11 40 1

6 CC-K64-Đ1 CC1LL02
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin 2
3 Viết 28/11/14 (Thứ 6) 4 45 45 1

7 CC-K64-Đ1 CC2DT43 Cơ sở truyền tin 3 Viết 28/11/14 (Thứ 6) 4 36 40 1

8 CC-K64-Đ1 CC2CT32 Cơ học đất 3 Viết 1/12/14 (Thứ 2) 1 45 45 1

9 CC-K64-Đ1 CC3KX61 Thống kê xây dựng 3 Viết 1/12/14 (Thứ 2) 1 27 40 1

10 CC-K64-Đ1 CC2DT53 Điện tử tương tự 3 Viết 1/12/14 (Thứ 2) 3 36 40 1

11 CC-K64-Đ1 CC2KV62 Kinh tế vĩ mô 3 Viết 1/12/14 (Thứ 2) 3 70 40 2

12 CC-K64-Đ1 CC2VS56 Sức kéo đoàn tàu 3 Viết 1/12/14 (Thứ 2) 4 11 40 1

13 CC-K64-Đ1 CC2TT22 Nhập môn Cơ sở dữ liệu 3 Viết 1/12/14 (Thứ 2) 4 43 45 1

14 CC-K64-Đ1 CC2DT44 Cơ sở kỹ thuật đo lường 2 Viết 3/12/14 (Thứ 4) 4 36 40 1

15 CC-K64-Đ1 CC2KV74 Marketing căn bản 3 Viết 4/12/14 (Thứ 5) 4 70 40 2

16 CC-K64-Đ1 CC2DT51 Điện tử số 2 Viết 5/12/14 (Thứ 6) 3 36 40 1

17 CC-K64-Đ1 CC2KV64 Kinh tế học 4 Viết 5/12/14 (Thứ 6) 3 27 40 1

18 CC-K64-Đ1 CC2VS63 Kinh tế vận tải đường sắt 4 Viết 5/12/14 (Thứ 6) 4 11 40 1

19 CC-K64-Đ1 CC3DB41 Thiết kế đường 4 Viết 5/12/14 (Thứ 6) 4 45 45 1

20 CC-K64-Đ1 CC2HT26 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 Viết 5/12/14 (Thứ 6) 4 43 45 1

21 CC-K64-Đ1 CC2DT45 Cơ sở điều khiển tự động 3 Viết 8/12/14 (Thứ 2) 1 36 40 1

22 CC-K64-Đ1 CC2CO15 Vẽ kỹ thuật 3 Viết 8/12/14 (Thứ 2) 2 11 40 1

23 CC-K64-Đ1 CC3KT22 Kế toán tài chính 2 3 Viết 8/12/14 (Thứ 2) 2 46 46 1

24 CC-K64-Đ1 CC3QT61 Quản trị sản xuất 1 3 Viết 8/12/14 (Thứ 2) 2 24 40 1

25 CC-K64-Đ1 CC2GT52 Kết cấu BTCT 3 Viết 8/12/14 (Thứ 2) 2 45 45 1

26 CC-K64-Đ1 CC2TT33 Lập trình Visual Basic 3 Viết 8/12/14 (Thứ 2) 2 43 45 1

27 CC-K64-Đ1 CC2KX37 Kết cấu thép và Bê tông cốt thép 3 Viết 8/12/14 (Thứ 2) 3 27 40 1

28 CC-K64-Đ1 CC2KX41 Thiết kế đường 2 VĐ 10/12/14 (Thứ 4) 3 27 40 1

29 CC-K64-Đ1 CC1TH47 Kỹ thuật điện 2 Viết 10/12/14 (Thứ 4) 3 45 45 1

30 CC-K64-Đ1 CC2KV65 Kinh tế xây dựng 2 Viết 10/12/14 (Thứ 4) 4 70 40 2

31 CC-K64-Đ1 CC2DT56 Tín hiệu và hệ thống 2 Viết 10/12/14 (Thứ 4) 4 36 40 1

32 CC-K64-Đ1 CC3VS61 Tổ chức chạy tàu 1 3 Viết 11/12/14 (Thứ 5) 4 11 40 1

33 CC-K64-Đ1 CC2TT15 Cấu trúc máy tính + hợp ngữ 2 Viết 11/12/14 (Thứ 5) 4 43 45 1

34 CC-K64-Đ1 CC2GT42 Máy xây dựng 2 Viết 12/12/14 (Thứ 6) 3 27 40 1

35 CC-K64-Đ1 CC1TT42 Tin học đại cương 3 TH 15/12/14 (Thứ 2) 45 Sáng

36 CC-K64-Đ1 CC2KV67 Tài chính - Tiền tệ 3 Viết 15/12/14 (Thứ 2) 3 70 40 2

37 CC-K64-Đ1 CC2TT75 Access 2 Viết 15/12/14 (Thứ 2) 3 43 45 1
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38 CC-K64-Đ1 CC2VS67
Định mức kinh tế kỹ thuật vận tải 

đường sắt
3 Viết 15/12/14 (Thứ 2) 4 11 40 1

39 CC-K64-Đ2 CC1LL02
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin 2
3 Viết 16/12/14 (Thứ 3) 2 45 45 1

40 CC-K64-Đ2 CC2CT32 Cơ học đất 3 Viết 19/12/14 (Thứ 6) 4 45 45 1

41 CC-K64-Đ2 CC2DD52 Kết cấu BTCT 3 Viết 22/12/14 (Thứ 2) 4 43 45 1

42 CC-K64-Đ2 CC2GT52 Kết cấu BTCT 3 Viết 22/12/14 (Thứ 2) 4 45 45 1

43 CC-K64-Đ2 CC2CK33 Công nghệ kim loại 3 Viết 23/12/14 (Thứ 3) 1 106 40 3

44 CC-K64-Đ2 CC2DD51 Kết cấu thép 2 Viết 24/12/14 (Thứ 4) 4 43 45 1

45 CC-K64-Đ2 CC2GT51 Kết cấu thép 2 Viết 24/12/14 (Thứ 4) 4 45 45 1

46 CC-K64-Đ2 CC2DD42 Máy xây dựng 2 Viết 26/12/14 (Thứ 6) 3 43 45 1

47 CC-K64-Đ2 CC2GT42 Máy xây dựng 2 Viết 26/12/14 (Thứ 6) 3 27 40 1

48 CC-K64-Đ2 CC2CK32 Vật liệu cơ khí 3 Viết 26/12/14 (Thứ 6) 4 106 40 3

49 CC-K64-Đ2 CC2OT70 Lý thuyết ô tô 3 Viết 29/12/14 (Thứ 2) 1 106 40 3

50 CC-K64-Đ2 CC3DD41 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp 3 Viết 29/12/14 (Thứ 2) 1 43 45 1

51 CC-K64-Đ2 CC3DS41 Thiết kế đường sắt 4 Viết 30/12/14 (Thứ 3) 1 15 40 1

52 CC-K64-Đ2 CC3DB41 Thiết kế đường 4 VĐ 30/12/14 (Thứ 3) 1 45 45 1

53 CC-K64-Đ2 CC1LL03 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 31/12/14 (Thứ 4) 2 187 40 5

54 CC-K64-Đ2 CC2DD53 Kết cấu gạch đá và gỗ 2 Viết 5/1/15 (Thứ 2) 1 43 45 1

55 CC-K64-Đ2 CC2CK18 Dung sai kỹ thuật đo 2 Viết 5/1/15 (Thứ 2) 1 106 40 3

56 CC-K64-Đ2 CC1TT41 Tin học đại cương 3 TH 5/1/15 (Thứ 2) 142 Sáng

57 CC-K64-Đ2 CC2CK60 Tin học ứng dụng 2 Viết 7/1/15 (Thứ 4) 2 106 40 3

58 CC-K64-Đ2 CC2CT61 Thủy lực công trình 2 Viết 7/1/15 (Thứ 4) 2 43 45 1

59 CC-K64-Đ2 CC2CK55 Nguyên lý - chi tiết máy 4 Viết 9/1/15 (Thứ 6) 2 106 40 3

60 CC-K65 CC1CB17 Toán 1 4 Viết 23/12/14 (Thứ 3) 2 50 50 1

61 CC-K65 CC2KV71 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Viết 26/12/14 (Thứ 6) 3 50 50 1

62 CC-K65 CC2KV68 Nguyên lý kế toán 3 Viết 29/12/14 (Thứ 2) 2 50 50 1

63 CC-K65 CC1CB82 Soạn thảo văn bản 2 Viết 31/12/14 (Thứ 4) 2 50 50 1

64 CC-K65 CC2KV61 Kinh tế vi mô 3 Viết 5/1/15 (Thứ 2) 1 50 50 1

65 CC-K65 CC1LL05 Pháp luật Việt Nam đại cương 2 Viết 7/1/15 (Thứ 4) 1 336 42 8

66 CC-K65 CC1LL01
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin 1
2 Viết 9/1/15 (Thứ 6) 1 336 42 8

67 CC-K65 CC1CB11 Toán 1 4 Viết 13/1/15 (Thứ 3) 2 286 42 7

68 CC-K65 CC1CB21 Vật lý đại cương 1 3 Viết 16/1/15 (Thứ 6) 2 286 42 7

69 CC-K65 CC2CO11 Hình họa - vẽ kỹ thuật 4 Viết 20/1/15 (Thứ 3) 1 171 43 4

70 CC-K65 CC1CB31 Tiếng Anh 1 4 Viết 20/1/15 (Thứ 3) 2 45 45 1

71 CC-K65 CC1CB94
An toàn lao động và môi trường 

công nghiệp
2 Viết 20/1/15 (Thứ 3) 2 70 40 2

72 CC-K65 CC1TH47 Kỹ thuật điện 2 Viết 22/1/15 (Thứ 5) 1 45 45 1

73 CC-K65 CC2CO14 Vẽ kỹ thuật 2 Viết 22/1/15 (Thứ 5) 2 22 40 1

74 CC-K65 CC1CB26 Hoá học đại cương 3 Viết 23/1/15 (Thứ 6) 2 241 41 6

75 CC-K65 CC2CO22 Cơ học cơ sở 4 VĐ 26/1/15 (Thứ 2) 70 Cả ngày

76 CC-K65 CC1TT43 Tin học đại cương 3 VĐ 26/1/15 (Thứ 2) 23 Cả ngày



THI LẦN 1

Ngày thi

C
a 

th
i

T
ổ

n
g

 s
ố

 S
V

S
ố

 S
V

/ 

p
h

ò
n

g

S
ố

 p
h

ò
n

g
 

th
i

S

T

T

Hệ đào tạo 

- Khóa - 

Đợt thi (*)

Mã học 

phần
Tên học phần

S
ố

 T
C

H
ìn

h
 t

h
ứ

c 
th

i

77 CC-K65 CC1TT44 Tin học đại cương 2 VĐ 26/1/15 (Thứ 2) 22 Cả ngày

78 CC-K65 CC2CO21 Cơ học cơ sở 3 VĐ 26/1/15 (Thứ 2) 171 Cả ngày

Ghi chú:

+ Thời gian thi: Ca 1: 7h00' - 9h00'; Ca 2: 9h00' - 11h00'; Ca 3: 13h00' - 15h00'; Ca 4: 15h00' - 17h00'

+ Mọi vấn đề vướng mắc khác, xin liên hệ trực tiếp với Phòng ĐBCLĐT - P409-H1 (Điện thoại: 043 552 8978)

(*) DC - Đại học chính quy; DL - Đại học liên thông; CC - Cao đẳng chính quy; CL - Cao đẳng liên thông

(*) CC-K64-Đ1: Thi đợt 1 các lớp cao đẳng chính quy K64 gồm: 64CCKX01, VS01, KT03, QT01, KD01, DT01, TH02

(*) CC-K64-Đ2: Thi đợt 2 các lớp cao đẳng chính quy K64 gồm: 64CCDD01, CS01, CD05, CD06, OT02, OT03, MX01


